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K01 2358102064597 Abdul Roset Ayob 21/04/2008 7.2 7.9 7.9 7.7 Khá

K02 2358102064598 Nguyễn Lê Bảo Duy 16/02/2006 6.7 6.2 7.9 7.0 Khá

Y03 2358102064600 Trịnh Trường Giang 30/03/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

K04 2358102064604 Thái Hoàng My 15/04/2008 7.1 8.1 7.7 7.7 Khá

TB05 2358102064606 Nguyễn Khánh Nam 01/02/2008 5.9 6.2 7.2 6.5 Trung bình

K06 2358102064610 Lê Thị Châu Phi 03/09/2008 7.3 8.6 7.3 7.8 Khá

K07 2358102064611 Trần Lê Phương Thảo 08/08/2008 6.6 7.9 7.7 7.5 Khá

K08 2358102064612 Lê Nguyễn Văn Tiến 20/07/2008 6.8 6.4 7.8 7.0 Khá

G09 2358102064613 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/12/2008 8.5 8.6 8.0 8.4 Giỏi

Y10 2358102064615 Thái Trúc Vy 07/08/2008 6.7 0.0 7.7 4.6 Yếu
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